
PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN NGÀNH TẠI 

CẢNG BIỂN 

STT TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ 
THÔNG TIN 

LIÊN LẠC 

I. Cảng biển Kiên Giang 

1 
Cảng vụ Hàng hải Kiên 

Giang 

Số 40, đường Nguyễn 

Công Trứ, tỉnh An 

Giang 

02973811210 

2 Đại diện Hà Tiên 

Số 186-188, đường 

Chiêu Anh Các, khu 

phố 5, phường Hà 

Tiên, tỉnh An Giang 

02973852648 

3 Đại diện Hòn Chông 
ấp Bãi Giếng, xã Kiên 

Lương, tỉnh An Giang 
02973854601 

4 Đại diện Phú Quốc 

Tổ 4, khu phố 1 An 

Thới, Đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang 

02973844278 

5 
Chi cục Hải quan Khu vực 

XX 

Số 113, đường Lý 

Thường Kiệt, phường 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

02773851247 

6 
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh An Giang 

Số 264, đường Lâm 

Quang Ky, phường 

Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

02973862062 

7 

Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh An Giang - Kiểm 

dịch y tế Quốc tế 

D11, đường Tuệ Tĩnh, 

phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang. 

02973862132 

II. Cảng biển Cà Mau, Bạc Liêu 

1 
Cảng vụ Hàng hải Kiên 

Giang 

Số 40, đường Nguyễn 

Công Trứ, tỉnh An 

Giang 

02973811210 

2 Đại diện Cà Mau 

Số 80A, Quốc lộ 1A, 

phường Lý Văn Lâm, 

tỉnh Cà Mau 

02903828691 

3 Đại diện Bạc Liêu 

Số 151, khu Cung 

ứng, đường Cách 

Mạng, phường Bạc 

Liêu, tỉnh Cà Mau 

02913958196 



4 
Chi cục Hải quan Khu vực 

XIX 

Số 69 Võ Văn Kiệt, 

phường Bình Thuỷ, 

Thành phố Cần Thơ 

02923841086 

5 
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Cà Mau 

Số 379, đường Ngô 

Quyền, phường An 

Xuyên, tỉnh Cà Mau 

02903847225 

6 

Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Cà Mau - Kiểm 

dịch y tế quốc tế 

Số 91, đường Lý 

Thường Kiệt, khóm 

17, phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau 

02903831009 

 


